
Bảo Hiểm Sức Khỏe Răng 
Miệng Dành Cho Người Lớn
Tờ rơi này giới thiệu khái quát về các dịch vụ răng miệng 
cho tất cả người lớn từ 21 tuổi trở lên được bao trả 
bởi Washington Apple Health (Medicaid).

Các dịch vụ được bao trả

HCA 22-811 VI (9/14) 

Quy Trình Chẩn Đoán
Kiểm Tra
t	�Kiểm tra toàn diện ban đầu – một lần 

cho mỗi thân chủ, cho mỗi nhà cung cấp 
hoặc bệnh viện

t	�Kiểm tra định kỳ – 6 tháng 1 lần
t	�Kiểm tra có giới hạn – khi cần

X quang
t	�Một loạt đầy đủ (FMX) – 3 năm 1 lần
t	�4 phim chụp X quang chân răng cả hàm 

trên và hàm dưới – 12 tháng 1 lần
t	�Phim chụp Panorex – 3 năm 1 lần (Một 

phim Panorex là phim chụp X quang 
răng hai chiều hiển thị cả hàm răng trên 
và hàm răng dưới trên cùng một phim.)

t	�Chóp răng – khi cần (áp xe có thể xảy ra 
là một nhu cầu chung)

Dịch Vụ Phòng Ngừa
t	�Đánh bóng răng (cạo vôi răng) – 12 

tháng 1 lần
t	�Bôi Fluoride (chất dán ngà) 
		�Từ 21 tuổi trở lên – 12 tháng 1 lần
		�Những cư dân của cơ sở sinh sống 

khác – 12 tháng 3 lần

Phục Hình Cơ Bản (trám răng)
t	�Phục hình răng bằng vật liệu composite 

hoặc amalgam - một lần cho mỗi răng 
trong thời gian 2-năm

Bệnh nha chu (bệnh nướu)
t	�Làm sạch cao răng và chân răng – 2 năm 

một lần cho mỗi điều trị
t	�Bảo dưỡng chân răng – 12 tháng một lần

Nội nha (ống tủy chân răng)
t	�Chỉ răng cửa (trước) – trên và dưới

Toàn Bộ Hàm/Một Phần Hàm Răng Giả
t	�Toàn bộ hàm răng giả – được phủ, bắt buộc 

phải có sự cho phép trước
t	�Một phần hàm răng giả, bằng nhựa (nhựa cứng) 

– được phủ, bắt buộc phải có sự cho phép 
trước

t	�Thay toàn bộ nền hàm và đệm hàm răng giả – 1 
trong thời gian 3-năm, ít nhất 6 tháng sau khi 
gắn hàm răng giả ban đầu

t	�Thay một phần hàm răng giả – có thể được 
phủ nếu toàn bộ hàm răng giả hiện có ít nhất 3 
năm tuổi

Phẫu Thuật Răng Miệng
t	�Nhổ răng đơn giản, nhổ phẫu thuật răng, sinh 

thiết, rạch trong và ngoài miệng, và dẫn lưu
t	Thuốc tê làm giảm đau được bao trả.

Các dịch vụ không được bao trả
t	Cầu răng
t	Cấy ghép răng

DIVISION OF DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
(DDD)

Đối với người lớn có chỉ định này, tất cả bảo hiểm 
đều giống như “Các dịch vụ được bao trả” trên, cùng 
với các khoản bổ sung sau sau đây:
t	�Phết fluoride – mỗi năm 3 lần
t	�Trám bít kín hố rãnh bằng Sealant – được phủ cho 

vùng răng sau
t	�Mão chụp – chỉ bằng thép không gỉ, được phủ cho 

vùng răng trước có tài liệu bổ sung

Quản trị viên HCA Washington Apple Health (Medicaid).

Để biết thêm thông tin về các phúc lợi về  
dịch vụ răng miệng được bao trả của quý vị, liên hệ:  

Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe 1-800-562-3022
Để tìm một nhà cung cấp chấp nhận Washington Apple 
Health, truy cập: https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/

Có hiệu lực từ Ngày 1 Tháng Năm, 2014, các 
phương pháp gây tê răng miệng hoặc phương 
pháp gây tê khác được bao trả từng trường hợp 
khi một thân chủ bị bệnh mà sử dụng thuốc gây tê 
(ví dụ: cử động mất kiểm soát hoặc bệnh hô hấp).


